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THÔNG BÁO 
Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ 
 
 
Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc về việc 
ban hành Quy chế hƣớng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;  
Căn cứ công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc về việc 
hƣớng dẫn xác định danh sách chứng khoán không đƣợc phép giao dịch ký quỹ. 
Ngày 03/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 394/TB-
SGDHCM công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ Quý 02 năm 2015 
nhƣ sau: 
 

STT Mã CK Tên công ty/Quỹ đầu tƣ Lý do 

 ATA Công ty Cổ phần NTACO Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 AVF Công ty Cổ phần Việt An 
Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 
đặc biệt 

 BSI 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 
Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 CAV Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 CDO 
Công ty Cổ phần Tƣ vấn Thiết kế và Phát triển 
Đô thị 

Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 CIG Công ty Cổ phần COMA18 Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 CMX 
CTCP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu 
Cà Mau 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 CSV Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng 

 DCT CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 DTA CTCP Đệ Tam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 DXV 
CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp 
Đà Nẵng 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 NAV dƣới mệnh giá 

 GTT CTCP Thuận Thảo Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 HAS CTCP XÂY LẮP BƢU ĐIỆN HÀ NỘI  Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 HLG CTCP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 HSI CTCP Vật tƣ Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 ITC Công ty Cổ phần Đầu tƣ - Kinh doanh Nhà Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 
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 KSH Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển KSH Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 LAF 
CTCP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG 
AN 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 LCM 
CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào 
Cai 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 LHG Công ty Cổ phần Long Hậu Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 MCG CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 MDG CTCP Miền Đông Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 MHC CTCP Hàng hải Hà Nội Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 MTG Công ty Cổ phần MT Gas 
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là số 
âm 

 NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 NVN Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 NVT CTCP Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 PIT 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
PETROLIMEX 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 PNC Công ty Cổ phần Văn Hóa Phƣơng Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 POM CTCP Thép Pomina Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 PTC CTCP Đầu tƣ và Xây dựng Bƣu Điện Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 PTL CTCP Đầu tƣ Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 PXI 
CTCP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN 
DỤNG DẦU KHÍ 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 PXL 
CTCP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 
DẦU KHÍ-IDICO  

Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 PXT 
Công ty Cổ phần Xây lắp Đƣờng ống Bể chứa 
Dầu khí 

Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 QBS Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 RIC Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 SAV 
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất 
nhập khẩu Savimex 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 SFG Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 SGT CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 
Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 
đặc biệt 

 SJS 
CTCP Đầu tƣ Phát triển Đô thị và Khu công 
nghiệp Sông Đà 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 
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 STT CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 TCR CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt Thời gian niêm yết dƣới 06 tháng. 

 UDC 
CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VID 
CTCP Đầu tƣ Phát triển Thƣơng mại Viễn 
Đông 

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VLF CTCP Lƣơng thực Thực phẩm Vĩnh Long Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VNI CTCP Đầu tƣ Bất động Sản Việt Nam Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam Chứng khoán thuộc diện cảnh báo 

 VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Chứng khoán thuộc diện kiểm soát 

 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi nhuận sau thuế được dựa trên số liệu của BCTC có ý kiến 
kiểm toán gần nhất (BCTC kiểm toán năm hoặc BCTC soát xét bán niên) 
 
 


